
Ký hiệu tổ hợp thi THPT và mã bài thi đánh giá của Bộ Công an 
 

 
1. Ký hiệu mã tổ hợp xét tuyển theo quy ước của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
 
 

TT Mã tổ hợp Môn 

1. A00 Toán, Vật lý, Hóa học 

2. A01 Toán, Vật lý, tiếng Anh 

3. B00 Toán, Hóa học, Sinh học 

4. C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý 

5. C03 Toán, Ngữ văn, Lịch sử 

6. D01 Toán, Ngữ văn, tiếng Anh 

7. D04 Toán, Ngữ Văn, tiếng Trung Quốc 
 

 

2. Ký kiệu mã bài thi đánh giá của Bộ Công an 
 

TT 
Mã  

bài thi 
Phần Trắc nghiệm 

Phần 

 Tự luận 

1. CA1 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Toán 

2. CA2 Lĩnh vực tự nhiên, xã hội, ngôn ngữ Anh Ngữ văn 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


